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Câu 1: (2,5 điểm)

Cho hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu vào dd HCl dư, sau phản ứng thu được khí B, dd C, còn lại một chất rắn D, lọc D. Cho NaOH dư vào dd C được dd E và kết tủa F. Lấy F nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Sục khí CO2 dư vào dd E. Viết tất cả các PTHH xảy ra. 

Câu 2: (4,5 điểm)


a/ Bằng phương pháp thích hợp hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp sau: Al, Fe, Cu, Ag. (2,25đ)

b/ Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết: NH4HSO4, NaCl, HCl, BaCl2, H2SO4,  Ba(OH)2. Viết PTHH kèm theo. (2,25đ)
Câu 3: (4,5 điểm)


 Dùng V lít khí CO khử hoàn toàn 4 gam oxit kim loại (A2Ox), phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho R hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dd Ca(OH)2 0,025 M,  thu được 5 gam kết tủa.

a/ Xác định kim loại và công thức hóa học của oxít đó.

b/ Tính V và thể tích của SO2 (đktc) tạo ra khi cho lượng kim loại thu được ở trên tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư 
Câu 4: (4 điểm)

 C là dd H2SO4 có nồng độ x mol/l. D là dd KOH nồng độ y mol/l. Trộn 200 ml dd C với 300 ml dd D, thu được 500ml dd E. Để trung hòa 100ml dd E cần dùng 40ml dd H2SO4 1M. Mặt khác trộn 300ml C với 200ml dd D thu được 500ml F. 
Xác định x, y, biết rằng 100ml dd F phản ứng vừa đủ với 2,04 gam Al2O3. 
Câu 5: (4,5 điểm)
Cho a gam Fe vào 400ml dd HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dd thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào dd HCl như trên, khi phản ứng kết thúc thu được 896 ml H2 (đkc) và cô cạn dd thì thu được 6,68 gam chất rắn Y. 
Tính a,b  và  CM  dd HCl
(C=12, O=16, Ca=40, Fe=56, Cu=64, H=1, S=32, K=39, Al=27, Cl=35,5, Zn=65)
------------------- Hết -----------------------
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ÑAÙP AÙN  ÑEÀ CHÍNH THÖÙC


(Đáp án có 5 trang)
	CÂU
	NOÄI DUNG BAØI GIAÛI
	ÑIEÅM

	Caâu 1
	
	2,5 ñ

	
	Khi cho hỗn hợp A vào dd HCl dư chỉ có Al và Fe tan hết

2Al + 6HCl  ( 2AlCl3  + 3H2 

Fe + 2HCl  ( FeCl2  + H2 
Khí B là H2 , chất rắn D là Cu, ddC gồm AlCl3 , FeCl2, HCl dư

Khi cho NaOH vào C: 

NaOH + HCl ( NaCl + H2O 

FeCl2 + 2NaOH  ( Fe(OH)2  + 2NaCl 

AlCl3  +  3NaOH  ( Al(OH)3  + 3NaCl

NaOH  +  Al(OH)3  ( NaAlO2  +  2H2O

Kết tủa F là Fe(OH)2 , dd E là NaAlO2 và NaOH dư

Nung F: 

4Fe(OH)2  +  O2 + 2H2O  ( 4Fe(OH)3 

2Fe(OH)3 
[image: image1.wmf]to
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   Fe2O3  + 3H2O 

Sục CO2 vào dd E : 

CO2 +  NaOH  ( NaHCO3  

CO2  + 2H2O  +  NaAlO2  ( Al(OH)3  + NaHCO3 

	Mỗi PTHH đúng 0,25 đ

	Caâu 2
	
	4,5 ñieåm

	a/ 2,25đ
 b/ 2,25đ


	* Tách Al:

- Cho NaOH dư vào hỗn hợp, Al tan hết, lọc chất rắn Fe, Cu, Ag

2Al  + 2NaOH +  2H2O  ( 2NaAlO2  + 3H2 

- Sục CO2 dư vào dd thu được kết tủa Al(OH)3 :

NaAlO2 + CO2 + 2H2O  ( Al(OH)3  +  NaHCO3 
- Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, điện phân nóng chảy được Al

2Al(OH)3   
[image: image2.wmf]to
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   Al2O3  +  3H2O

2Al2O3    
[image: image3.wmf]dpnc

criolit
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  4Al  +  3O2 

* Tách Fe: 

- Cho ddHCl dư vào hỗn hợp còn lại. Fe tan tạo dd, lọc chất rắn Cu và Ag

Fe  +  2HCl  (  FeCl2   + H2 

- Điện phân dd FeCl2 thu được Fe: 

FeCl2   
[image: image4.wmf]dpdd
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 Fe + Cl2 
*Tách Cu và Ag
- Cho O2 dư vào hỗn hợp Cu và Ag, chỉ có Cu bị oxi hóa:
2Cu  +  O2    
[image: image5.wmf]to
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   2CuO 

- Cho ddHCl dư vào hỗn hợp chất rắn CuO và Ag. Cu tan hết, lọc chất rắn là Ag

CuO  +  2HCl  (  2CuCl2  +  H2O 

- Điện phân dd CuCl2  thu được Cu:

CuCl2   
[image: image6.wmf]dpdd
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 Cu + Cl2 
………………………………………………………………………………..

* Cho quỳ tím:
- Quý tím hoá đỏ => NH4HSO4, HCl, H2SO4 
- Quỳ tím hoá xanh => Ba(OH)2 
- Không đổi màu => BaCl2, NaCl

* Cho Ba(OH)2 vào:  NH4HSO4, HCl, H2SO4: 
- Kết tủa trắng, khí mùi khai => NH4HSO4
- Kết tủa trắng  => H2SO4. Còn lại HCl

NH4HSO4  +  Ba(OH)2   ( BaSO4  +  NH3 + 2H2O
 H2SO4       +  Ba(OH)2   ( BaSO4   + 2H2O

* Cho H2SO4 mới nhận được vào BaCl2, NaCl: 

- Kết tủa trắng  => BaCl2.  Còn lại NaCl

H2SO4       +  BaCl2   ( BaSO4   + 2HCl
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	Caâu 3
	
	4,5 ñiểm

	
	Đặt công thức của oxit kim loại là: A2Ox
 Các PTHH:       A2Ox         + xCO  
[image: image7.wmf]to
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    2 A(r)  + xCO2 (k)                          (1)

                           CO2   + Ca(OH)2   (   CaCO3  + H2O                    (2)

Có thể:               CaCO3  + CO2     + H2O   (  Ca(HCO3​)2         (3)

nCa(OH)2 = 2,5. 0,025 = 0,0625 (mol);     nCaCO3 = 5/100 = 0,05 (mol)

Bài toán phải xét 2 trường hợp
1.Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư ( phản ứng (3) không xảy ra

Từ (2): nCO2 = n CaCO3 = 0,05 mol ( theo (1) n A2Ox =  0,05/x   (mol)
Ta có pt:   2(MA + 16x) . 0,05/x = 4 

Giải ra ta được: MA/x = 32 với x = 2;    MA = 64 thoả mãn

Vậy A là Cu

Đặt n CO dư trong hh khí X là t ta có phương trình tỉ khối


[image: image8.wmf]28t44.0,05
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 ( t = 0,03 mol

( giá trị của VCO ban đầu = (0,03 + 0,05) . 22,4 = 1,792 (lít) 
PTHH khi cho Cu vào dd H2SO4 đặc, nóng

          Cu    + 2H2SO4 đ   
[image: image9.wmf]to
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  CuSO4  + SO2   + 2 H2O    (4)

Từ (1): n Cu = n CO2 = 0,05 mol. Theo (4): n SO2 = 0,05 mol

( V         = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lít)

2. Trường hợp 2: CO2 dư ( phản ứng (3) có xảy ra

Từ (2): n CO2 = n CaCO3 = n Ca(OH)2 = 0,0625 mol

Bài ra cho: n CaCO3  chỉ còn 0,05 mol (  n CaCO3 bị hoà tan ở (3) là: 

0,0625 – 0,05 = 0,0125 (mol)

Từ (3): n CO2 = n CaCO3 bị hoà tan = 0,0125 mol

( Tổng n CO2 = 0,0625 + 0,0125 = 0,075 (mol)
Từ (1): n A2Ox = 1/x . 0,075  (mol)

Ta có pt toán: (2MA + 16x) . 0,075/x = 4 ( MA/x = 56/3

Với x = 3;  MA = 56 thoả mãn. Vậy A là Fe

Tương tự TH 1 ta có phương trình tỷ khối: 

                             
[image: image10.wmf]28t44.0,075
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        Giải ra ta được t = 0,045 

( VCO ban đầu = (0,075 + 0,045) . 22,4 = 2,688 (lít) 
PTHH khi cho Fe vào dd H2SO4 đn:

      2Fe   + 6 H2SO4 đn   
[image: image11.wmf]to
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   Fe2(SO4)3   + 3 SO2    + 6 H2O     (5)

nFe = 0,025 . 2 = 0,05 (mol) ( n SO2 = 0,05 . 3/2 =0,075 mol 

( V     = 0,075 . 22,4 = 1,68 (lít)
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	Câu 4
	
	4điểm

	
	*Thí nghiệm 1
- n H2SO4  trong 200ml (ddC) : x.0,2 = 0,2x

- nKOH trong 300ml (dd D):  y.0,3 = 0,3y

- n H2SO4 để trung hoà 100ml E:  0,04 . 1 = 0,04 mol

- n H2SO4 để trung hoà 500 ml ddE :  (0,04  . 500) : 100 = 0,2 mol

- Theo đề bài dd E dư KOH nên:

                       H2SO4       +     2KOH      (   K2SO4     +    2H2O 

Ban đầu:        0,2x                    0,3y

Phản ứng:      0,2x                    0,4x

Sau pư:            0                  (0,3y – 0,4x)

 - Khi trung hoà KOH dư trong ddE:

                       H2SO4       +     2KOH      (   K2SO4     +    2H2O 

                        0,2                  (0,3y – 0,4x)

· 0,3y – 0,4x = 0,4   (1)

*Thí nghiệm 2

- n H2SO4  trong 300ml (ddC) : x . 0,3 = 0,3x

- nKOH trong 200ml (dd D):  y. 0,2 = 0,2y

- n Al2O3  để phản ứng với  100ml F:  2,04 : 102  = 0,02 mol

- n  Al2O3  để phản ứng với  500 ml ddE :  (0,02  . 500) : 100 = 0,1 mol

Do dd F có khả năng phản ứng với Al2O3 nên có 2 trường hợp xảy ra: 

a/ Trường hợp 1: Khi H2SO4 dư: 

                       H2SO4       +     2KOH      (   K2SO4     +    2H2O 

Ban đầu:        0,3x                    0,2y

Phản ứng:      0,1y                    0,2y

Sau pư:         (0,3x – 0,1y)          0

- Khi phản ứng với A2O3:

                       3H2SO4       +     Al2O3      (   Al2(SO4)3     +    3H2O 

                       (0,3x – 0,1y)        0,1

· 0,3x – 0,1y = 0,3   (2)

Giải PT (1) và (2) ta được:    x= 2,6;     y = 4,8
 b/ Trường hợp 2: Khi KOH dư: 

                       H2SO4       +     2KOH      (   K2SO4     +    2H2O 

Ban đầu:        0,3x                    0,2y

Phản ứng:      0,3x                    0,6x

Sau pư:             0                    (0,2y – 0,6x)          

Khi phản ứng với A2O3:

                       2KOH       +     Al2O3      (   2KAlO2      +    H2O 

                    (0,2y – 0,6x)           0,1

· 0,2y  – 0,6x = 0,2   (3)

Giải PT (1) và (3) ta được:        x =0,2  ;  y = 1,6
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	Câu 5
	
	4,5 điểm

	
	nH2 = 
[image: image12.wmf]0,896

22,4

 = 0,04 mol

    Giả sử sắt tan hết trong dd HCl thì :    nFeCl2 = 
[image: image13.wmf]6,2

127

 = 0,048 mol

        Fe     +     2HCl         
[image: image14.wmf]¾¾®

        FeCl2     +     H2     ( 1 )

         1                 2                 
1                   1

  nH2 = nFeCl2 = 0,048 mol

Cho a gam Fe vào 400ml dd HCl thu được 0,0488 mol H2
Cho a gam Fe và b gam Mg vào lượng HCl như trên chỉ thu được 0,04 mol
 H2 chứng tỏ sau Pư (1) Fe dư (vì nếu tan hết thì lượng H2 phải bằng nhau)

       Mg     +     2HCl        
[image: image15.wmf]¾¾®

       MgCl2    +     H2     ( 2 )

       Fe     +     2HCl         
[image: image16.wmf]¾¾®

       FeCl2     +     H2      ( 3 )

Theo PT (2) (3) ta có :  nHCl = 2nH2 = 0,08 mol

Theo PT (1)  nFe tham gia pư = nFeCl2 = 
[image: image17.wmf]1

2

nHCl = 0,04 mol

Gọi x là khối lượng Fe dư

x + 127. 0,04 = 6,2g  
[image: image18.wmf]®

  x = 1,12g     
[image: image19.wmf]Þ

   a = 1,12 + 56. 0,04 = 3,36g
Giả sử chỉ có Mg tham gia pư còn Fe thì không (Mg đứng trước Fe)

nMgCl2 = nH2​ = 0,04 mol    
[image: image20.wmf]®

      mY = 3,36 + 95. 0,04 = 7,16 
[image: image21.wmf]¹

 6,68 (loại)

Vậy Mg và Fe cùng tham gia pư

Gọi x1, y1 là số mol Mg và Fe tham gia pư

        Mg     +     2HCl         
[image: image22.wmf]¾¾®

        MgCl2     +     H2
         x1                        2x1                                              x1                          x1
        Fe      +     2HCl          
[image: image23.wmf]¾¾®

        FeCl2      +     H2     

         y1              2y1                                                 y1                           y1

nH2 = x1 + y1 = 0,04 mol 
[image: image24.wmf]®

  y1 = 0,04 ​– x1 (*)

mY = 95x1 + 127y1 + 3,36 – 56y1 = 6,68g

thay (*) vào ta được : x1 = 0,02   
[image: image25.wmf]®

    b = 24 . 0,02 = 0,48g ; y1 = 0,02
nHCl = 2x1 +  2y1  = 0,02 .2  +  0,02. 2  = 0,08
CM dd HCl  = 
[image: image26.wmf]0,08

0,4

 = 0,2 M
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Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
SO2
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